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BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH NỘI DUNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện một số nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 
miền núi giai đoạn 2026 -2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
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	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện một số nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

	
Căn cứ Khoản 16, Khoản 18, Điều 4;  điểm b, Khoản 2, Điều 7 Thông tư số 60/2026/TT-BTC ngày 31/5/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035, giai đoạn I: từ năm 2026 đến năm 2030.
	

	
	Điều 2. Đối tượng áp dụng
Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng, quyết toán và thụ hưởng nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030.


	
Căn cứ Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 60/2026/TT-BTC ngày 31/5/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính:
“Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng, quyết toán và thụ hưởng nguồn kinh phí chi thường xuyên từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình.”
	

	
	Điều 3. Nội dung, mức hỗ trợ
	
	

	
	1. Hỗ trợ mô hình chợ đáp ứng các tiêu chí đảm bảo an toàn thực phẩm cấp xã thuộc nội dung 06, nội dung thành phần 02, Hợp phần thứ nhất.
a) Hỗ trợ xây dựng, nhân rộng mô hình chợ đáp ứng các tiêu chí bảo đảm an toàn thực phẩm cấp xã theo TCVN 11856:2017: Mức hỗ trợ 100% kinh phí thực hiện mô hình được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng không quá 150 triệu đồng/mô hình.










  


b) Hỗ trợ đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất nhằm xây dựng, nhân rộng mô hình chợ đáp ứng các tiêu chí bảo đảm an toàn thực phẩm cấp xã theo TCVN 11856:2017 - Chợ kinh doanh thực phẩm để đáp ứng các tiêu chí nông thôn mới theo quy định tại Điều 7, Thông tư 17/2026/TT-BCT ngày 31/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương: Mức hỗ trợ 100% kinh phí thực hiện theo dự án, kế hoạch hoặc mô hình được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng không quá 500 triệu đồng/chợ.
	1. 


a) Mức hỗ trợ được đề xuất trên cơ sở kế thừa chính sách đã được HĐND tỉnh quy định tại Nghị quyết số 30/2023/NQ-HĐND đối với mô hình chợ an toàn thực phẩm (100 triệu đồng/mô hình). Tuy nhiên, giai đoạn 2026-2030 phạm vi hỗ trợ được mở rộng hơn, bao gồm khảo sát, tập huấn, tuyên truyền; đồng thời mặt bằng giá vật tư, trang thiết bị, chi phí tổ chức tập huấn, tuyên truyền và triển khai mô hình đã có nhiều biến động so với thời điểm xây dựng Nghị quyết số 30/2023/NQ-HĐND. Vì vậy, đề xuất nâng mức hỗ trợ tối đa lên 150 triệu đồng/mô hình nhằm bảo đảm nguồn lực thực hiện đầy đủ các nội dung hỗ trợ theo quy định, đáp ứng yêu cầu xây dựng và nhân rộng mô hình chợ đáp ứng các tiêu chí bảo đảm an toàn thực phẩm cấp xã trong giai đoạn 2026-2030.
b) Qua xem xét, đánh giá thực trạng các chợ quy mô cấp xã trên địa bàn tỉnh; đối chiếu các yêu cầu về cơ sở vật chất theo TCVN 11856:2017 - Chợ kinh doanh thực phẩm và các quy định hiện hành về bảo đảm an toàn thực phẩm tại chợ cho thấy, nhiều chợ hiện nay chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện về khu vực kinh doanh thực phẩm, hệ thống cấp nước, thoát nước, khu tập kết và thu gom chất thải, nhà vệ sinh, biển hiệu nhận diện, trang thiết bị phục vụ kinh doanh thực phẩm và các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm khác theo quy định.
Nhu cầu đầu tư, cải tạo cơ sở vật chất giữa các chợ có sự khác nhau tùy thuộc quy mô và hiện trạng của từng chợ. Trên cơ sở đánh giá thực trạng các chợ trên địa bàn tỉnh; kết hợp với việc xem xét mặt bằng giá vật liệu xây dựng, trang thiết bị, chi phí nhân công và chi phí đầu tư xây dựng hiện nay; đồng thời tham khảo mức hỗ trợ dự kiến đối với các dự án cải tạo, nâng cấp chợ trong hồ sơ xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2026-2030 đang được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, thẩm định (hiện đề xuất mức hỗ trợ tối đa 1,5 tỷ đồng/dự án cải tạo, nâng cấp chợ), đề xuất mức hỗ trợ tối đa không quá 500 triệu đồng/chợ.
Mức hỗ trợ này chỉ tương đương khoảng 1/3 mức hỗ trợ dự kiến đối với dự án cải tạo, nâng cấp chợ nêu trên và chỉ tập trung hỗ trợ thực hiện các hạng mục cơ sở vật chất thiết yếu phục vụ bảo đảm an toàn thực phẩm, không phải đầu tư cải tạo, nâng cấp tổng thể công trình chợ. Tùy thuộc vào mỗi chợ thì nội dung, khối lượng hỗ trợ sẽ khác nhau, tuy nhiên qua đánh giá và tham khảo, mức hỗ trợ tối đa không quá 500 triệu đồng/chợ là cơ bản đáp ứng các tiêu chuẩn, tiêu chí về chợ an toàn thực phẩm theo quy định.

	Sở Công Thương
 Hướng dẫn số 3024/HD-BCT ngày 29/4/2026 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số nội dung thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM, GNBV và phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I: từ năm 2026 đến năm 2030 

	
	2. Hỗ trợ mô hình du lịch nông thôn thuộc nội dung 06, nội dung thành phần 03, Hợp phần thứ nhất.
       Hỗ trợ tối đa 70% tổng kinh phí thực hiện một (01) mô hình, mức hỗ trợ thực hiện một (01) mô hình tối đa 200 triệu đồng/mô hình.

	Căn cứ Khoản 2, Điều 23 Thông tư số 23/2026/TT-BNNMT ngày 23/5/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định nội dung hỗ trợ từ ngân sách nhà nước của Chương trình:
a) Vốn đầu tư công sử dụng để hỗ trợ nâng cấp và hoàn thiện kết cấu hạ tầng các mô hình du lịch (giao thông, nước sạch, y tế, nhà vệ sinh, điểm và bãi đỗ xe, hệ thống chỉ dẫn, chỉ báo, hạ tầng số và kết nối viễn thông, thu gom và xử lý rác thải, nước thải,…)
b) Kinh phí thường xuyên hỗ trợ thực hiện nội dung sau: 
Hỗ trợ xây dựng cảnh quan, môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp gắn với các công trình, đường giao thông kết nối, các khu vực công cộng trong các mô hình du lịch; 
Tổ chức các hoạt động truyền thông về du lịch nông thôn trong nước và quốc tế, trên các mạng xã hội; ……… 
      Do đó, đề xuất Hỗ trợ tối đa 70% tổng kinh phí thực hiện một (01) mô hình, mức hỗ trợ thực hiện một (01) mô hình tối đa 200 triệu đồng/mô hình để hỗ trợ thực hiện các nội dung được kinh phí thường xuyên hỗ trợ để triển khai thực hiện mô hình.
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
Thông tư số 23/2026/TT-BNNMT ngày 23/5/2026 của Bộ NNMT Hướng dẫn thực hiện một số nội dung Chương trình MTQG xây dựng NTM, GNBV và phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2026-2030 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

	
	3. Hỗ trợ mô hình học tập cộng đồng thuộc nội dung 01, nội dung thành phần 04, Hợp phần thứ nhất.
 a) Đối với giáo viên được Ủy ban nhân dân xã, phường phân công làm nhiệm vụ bán chuyên trách tại trung tâm học tập cộng đồng: Được hưởng hệ số 0,12 mức lương cơ sở/tháng.











b) Chi tuyên truyền, huy động người dân đến tham gia học các lớp chuyên đề: Chi hỗ trợ cước viễn thông sử dụng để điều tra nhu cầu người học, tư vấn người dân đăng ký học: 200.000đ/tháng/Trung tâm học tập cộng đồng.



c) Chi xây dựng video hướng dẫn, được Ban Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng phê duyệt sử dụng làm tài liệu dạy học trực tuyến: 1.000.000đ/video.

	

a) Giáo viên được phân công làm nhiệm vụ là giáo viên cơ hữu tại các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn. Các giáo viên này đã hoàn thành định mức lao động tại cơ sở giáo dục mình đang công tác. Do vậy, việc thực hiện nhiệm vụ tại TT HTCĐ theo chế độ kiêm nhiệm và phải làm ngoài giờ hành chính. Trách nhiệm của giáo viên là giúp Ban Giám đốc xây dựng kế hoạch hoạt động của Trung tâm hằng năm, theo dõi, điều chỉnh tiến độ thực hiện, thư ký các cuộc họp, lớp tập huấn,… Hiện tại, Giám đốc TT HTCĐ được hưởng hệ số 0,2 mức lương cơ sở, Phó Giám đốc hệ số 0,15 mức lương cơ sở.
Đề xuất giáo viên được phân công được hưởng hệ số 0,12 mức lương cơ sở.
 b) Mỗi TT HTCĐ sử dụng 01 số điện thoại để thực hiện công tác tuyên truyền, huy động người dân tham gia học tập. Sở GDĐT dự tính gói cước trung bình của 02 nhà mạng phổ biến là Vinaphone và Viettel. Gói cước trên được miễn phí dung lượng Data và có số phút gọi nội mạng, ngoại mạng hợp lý để thực hiện tuyên truyền trong tháng.
c) Đề xuất mức chi tương đương 01 buổi thực hiện báo cáo trực tiếp đối với báo cáo viên là cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các đơn vị cấp xã và các đối tượng khác theo Nghị quyết số 27/2023/NQ-HĐND.
	Sở Giáo dục và Đào tạo
Văn bản số 3185/BGDĐT-KHTC ngày 31/5/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện một số nội dung về giáo dục và đào tạo thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM, GNBV và phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I: từ năm 2026 đến năm 2030
 - Xem xét đối tượng là “phường”, do đối tượng thụ hưởng của Chương trình theo Quyết định số 417/QĐ-BNNMT ngày 31/01/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định: “Các xã, thôn, người dân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư, hợp tác xã, tổ hợp tác, …”.
- Nghị quyết số 27/2023/NQ-HĐND được thay thế bởi Nghị quyết số 12/2026/NQ-HĐND tỉnh ngày 19/6/2026 của HĐND tỉnh, đề nghị xem xét lại mức đề xuất và thuyết minh.

	
	4. Hỗ trợ phát triển giáo dục nghề nghiệp; đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề cho lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, lao động nông thôn, lao động nghèo khu vực đô thị thuộc nội dung 03, nội dung thành phần 04, Hợp phần thứ nhất.
a) Phát triển chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy; số hóa các chương trình, giáo trình, học liệu:
- Phát triển chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy: Chi xây dựng chương trình, giáo trình thực hiện theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nội dung chi và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 76/2018/TT-BTC ngày 17 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.
- Số hóa các chương trình, giáo trình, học liệu: Thực hiện theo quy định tại Khoản 5, Điều 5 Thông tư số 83/2021/TT-BTC ngày 04 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông.
b) Đào tạo, đào tạo lại, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, lao động nông thôn, lao động nghèo khu vực đô thị:
- Tổ chức các lớp đào tạo, đào tạo lại, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động vùng đồng bào DTTS&MN, lao động nông thôn, lao động nghèo khu vực đô thị thực hiện theo hình thức đặt hàng, giao nhiệm vụ hoặc đấu thầu theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.
[bookmark: dc_49][bookmark: dc_50]- Đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo nghề dưới 03 tháng: Nội dung và mức hỗ trợ, hình thức hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Điều 7 và Điều 8 Thông tư số 152/2016/TT-BTC, khoản 3 Điều 1 Thông tư số 40/2019/TT-BTC.
[bookmark: cumtu_50]- Chi kiểm tra các lớp đào tạo: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC.
c) Tư vấn hướng nghiệp, học nghề, khởi nghiệp lao động vùng đồng bào DTTS&MN, lao động nông thôn, lao động nghèo khu vực đô thị: Chi tổ chức hội nghị, hội thảo, diễn đàn, tọa đàm, tư vấn, nói chuyện theo các chuyên đề về hướng nghiệp, khởi nghiệp, học nghề; tổ chức chương trình, ngày hội tư vấn hướng nghiệp, các hoạt động khởi nghiệp. 
	
	Sở Giáo dục và Đào tạo
        Văn bản số 3185/BGDĐT-KHTC ngày 31/5/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
       - Đề nghị xem xét nội dung đề xuất này, do các nội dung đề xuất mức chi đang dẫn chiếu đến các Nghị định của Chính phủ, các Thông tư của Bộ Tài chính, tuy nhiên dự thảo Nghị quyết là quy định mức hỗ trợ đối với các hoạt động, nhiệm vụ, nội dung, mức chi chưa được quy định tại các văn bản hiện hành và Thông tư số 60/2026/TT-BTC ngày 31/5/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.  

	
	5. Hỗ trợ mô hình “thôn thông minh” thuộc nội dung 02, nội dung thành phần 06, Hợp phần thứ nhất.
Hỗ trợ duy trì gói cước Internet cáp quang băng rộng tại Nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng tại thôn khó khăn thuộc xã nhóm 1 và xã nhóm 2. Định mức hỗ trợ 200.000 đồng đến 250.000 đồng/điểm/tháng. 
	Theo quy định tại Tiêu chí 7.4. Phụ lục I, Quyết định số 51/2025/QĐ-TTg, Tiêu chí "Có mô hình thôn thông minh" quy định Mô hình thôn thông minh có điểm truy cập số cộng đồng: Nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng tại thôn có kết nối Internet cáp quang băng rộng. Do đó để đảm bảo kết nối Internet tại các địa điểm này phục vụ công tác chuyển đổi số, đề nghị hỗ trợ các thôn khó khăn thuộc 02 nhóm xã trên để đảm bảo khả năng tiếp cận mạng Internet phục vụ công tác chuyển đổi số; mức đề xuất phù hợp với các gói cước 200Mb/s đến 300Mb/s hiện tại).
	Sở Khoa học và Công nghệ
[bookmark: _GoBack]        Hướng dẫn số 3930/HD-BKHCN ngày 05/6/2026 của Bộ KH&CN về thực hiện 02 nội dung thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM, GNBV và phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2026-2030 
 Đề nghị xem xét, bổ sung thôn khó khăn thành “thôn đặc biệt khó khăn”, đảm bảo theo đúng quy định tại Nghị định số 272/2025/NĐ-CP ngày 16/10/2025 của Chính phủ về phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030.

	
	6. Hỗ trợ mô hình tiêu dùng xanh, thân thiện môi trường, cộng đồng không rác thải nhựa và kinh tế tuần hoàn quy mô thôn, bản, cụm dân cư, hộ gia đình thuộc nội dung 01, nội dung thành phần 07, Hợp phần thứ nhất.
a) Chi hỗ trợ xây dựng các mô hình về thu gom, xử lý, tái chế, tái sử dụng chất thải hữu cơ, chất thải nông nghiệp, phụ phẩm nông nghiệp, chất thải nhựa theo nguyên lý tuần hoàn: Mức hỗ trợ 50% tổng chi phí nhưng không quá 200 triệu đồng/mô hình đối với quy mô thôn, bản, cụm dân cư; hỗ trợ 50% tổng chi phí nhưng không quá 20 triệu đồng/mô hình đối với quy mô hộ gia đình.
b) Chi xây dựng và nhân rộng mô hình cộng đồng dân cư phân loại rác tại nguồn: Mức hỗ trợ 70% một (01) mô hình nhưng tối đa không quá 200 triệu đồng/01 mô hình đối với quy mô thôn, bản, cụm dân cư; hỗ trợ 70% tổng chi phí nhưng không quá 20 triệu đồng/mô hình đối với đối với quy mô hộ gia đình.
	Kế thừa nội dung quy định tại Nghị quyết số 30/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 Quy định nội dung, mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện một số nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
Thông tư số 23/2026/TT-BNNMT ngày 23/5/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Đề nghị Phòng Quản lý Môi trường và Khoáng sản bổ sung phần thuyết minh đảm bảo chặt chẽ, thuyết phục.

	
	7. Hỗ trợ mô hình thôn sinh thái, khu dân cư kiểu mẫu, mở rộng không gian sinh hoạt cộng đồng, mô hình “nông nghiệp xanh” thuộc nội dung 03, nội dung thành phần 07, Hợp phần thứ nhất.
Hỗ trợ 70% tổng kinh phí thực hiện một (01) mô hình, mức hỗ trợ thực hiện một (01) mô hình tối đa 350 triệu đồng/mô hình. 
	       Căn cứ Khoản 2, Điều 32 Thông tư số 23/2026/TT-BNNMT ngày 23/5/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, quy định các nội dung kinh phí thường xuyên hỗ trợ thực hiện:
“Xây dựng các tài liệu hướng dẫn, kế hoạch thực hiện (chuyên gia, điều tra, khảo sát thực tế, hội thảo, xây dựng báo cáo và tài liệu…); chi phí trồng cây xanh (cây giống, phân bón, công chăm sóc…); thùng chứa rác, dụng cụ, thiết bị, hoá chất, chế phẩm sinh học để cải tạo cảnh quan, vệ sinh môi trường; công lao động để thực hiện cải tạo, xây dựng cảnh quan, không gian làng quê; giải phóng mặt bằng để tạo quỹ đất sạch và xây dựng các mô hình; tuyên truyền, phổ biến các nội dung liên quan; tổ chức các cuộc vận động, chiến dịch, đợt ra quân về bảo vệ môi trường; tổ chức hội thảo, tập huấn, toạ đàm, cuộc thi; khen thưởng”.
       Đồng thời, thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 tại Nghị quyết số 30/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh quy định: “b) Chi hỗ trợ xây dựng, nhân rộng mô hình thôn nông thôn mới kiểu mẫu: mức hỗ trợ 70% một (01) mô hình, nhưng tối đa không quá 350 triệu đồng/01 mô hình. 
          c) Chi hỗ trợ phát triển các mô hình thôn, xóm sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, khu dân cư kiểu mẫu: mức hỗ trợ 70% một (01) mô hình, nhưng tối đa không quá 200 triệu đồng/01 mô hình”.
      Do đó, đề xuất hỗ trợ 70% tổng kinh phí thực hiện một (01) mô hình, mức hỗ trợ thực hiện một (01) mô hình tối đa 350 triệu đồng/mô hình để đảm bảo thực hiện các nội dung chi thường xuyên thực hiện mô hình.
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
       Thông tư số 23/2026/TT-BNNMT ngày 23/5/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.


	
	8. Hỗ trợ mô hình “Khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc” thuộc nội dung 01, nội dung thành phần 08, Hợp phần thứ nhất.
a) Chi tổ chức họp quán triệt, thống nhất xây dựng mô hình: Hỗ trợ maket, nước uống theo quy định hiện hành hoặc theo mức 1 triệu đồng/hội nghị.
b) Chi họp lấy ý kiến nhân dân đối với các nội dung quy định cần lấy ý kiến nhân dân: Hỗ trợ maket, nước uống theo quy định hiện hành hoặc theo mức 1 triệu đồng/hội nghị.
c) Chi hỗ trợ an sinh xã hội: 10 triệu đồng/năm.




d) Chi hỗ trợ công tác bảo vệ môi trường: 24 triệu/năm (2 triệu/tháng).



đ) Chi hỗ trợ hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ: 5 triệu đồng/năm.

	


a) Thực hiện tiêu chí đoàn kết, dân chủ. Hiện nay việc tổ chức các cuộc họp thôn, tổ dân phố chưa có hỗ trợ.
b) Thực hiện tiêu chí đoàn kết, dân chủ. Hiện nay việc tổ chức các cuộc họp thôn, tổ dân phố chưa có hỗ trợ.

c) Thực hiện tiêu chí ấm no, hạnh phúc, Ban công tác Mặt trận chủ động thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn hỗ trợ hộ nghèo, đối tượng người có công, đối tượng yếu thế…
d) Thực hiện tiêu chí hạnh phúc, nơi ở đảm bảo vệ sinh môi trường (Ban công tác MT ở khu dân cư phân phân công người dân trên địa bàn thực hiện việc thu gom rác đến nơi tập kết rác của công ty môi trường…).
đ) Thực hiện tiêu chí hạnh phúc: chi cho mua sắm vật dụng, dụng cụ, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao do thôn, khu dân cư tổ chức.
	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
Hướng dẫn số 02/HD-MTTW BTT ngày 18/5/2026 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn thực hiện nội dung thành phần của Chương trình MTQG xây dựng NTM, GNBV và phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I: từ năm 2026 đến năm 2030 (Hợp phần thứ nhất).
Đề nghị xem xét  bổ sung thuyết minh đối với nội dung đề xuất, căn cứ đề xuất mức hỗ trợ đối với từng nội dung cụ thể.


	
	9. Hỗ trợ mô hình bảo đảm an ninh, trật tự, mô hình chuyển đổi số, mô hình camera AI giám sát an ninh khu vực nông thôn thuộc nội dung 02, nội dung thành phần 09, Hợp phần thứ nhất.
	a) Hỗ trợ xây dựng, thành lập, hoạt động của mô hình tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở: Mức hỗ trợ 100% kinh phí thực hiện mô hình được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng không quá 20 triệu đồng/mô hình.






	b) Hỗ trợ xây dựng mô hình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 924/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021 - 2025: Mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách tối đa không quá 70% tổng kinh phí thực hiện mô hình được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhưng tối đa không quá 500 triệu đồng/mô hình.
	



c) Hỗ trợ xây dựng mô hình camera AI giám sát khu vực nông thôn đáp ứng QCVN 135:2024/BTTTT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị camera giám sát sử dụng giao thức internet - các yêu cầu an toàn thông tin cơ bản; đáp ứng QCVN “Camera giám sát sử dụng giao thức internet - Các yêu cầu an ninh cơ bản của Bộ Công an”: Mức hỗ trợ 100% kinh phí thực hiện mô hình được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng không quá 01 tỷ đồng/mô hình.

	



a) Căn cứ tại Thông tư số 12/2025/TT-BTC ngày 19/3/2025 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.
- Chi giải khát giữa giờ: 50.000 đồng/một buổi (nửa ngày)/đại biểu.
- Cuộc họp do xã, phường, thị trấn tổ chức (không phân biệt địa điểm tổ chức): 150.000 đồng/ngày/người.
b) Mức hỗ trợ được đề xuất trên cơ sở kế thừa chính sách đã được HĐND tỉnh quy định tại Nghị quyết số 30/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 về việc quy định nội dung, mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện một số nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đối với nội dung chi hỗ trợ triển khai thí điểm mô hình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới (không quá 500 triệu đồng/mô hình), thời điểm hiện tại mức hỗ trợ phù hợp đối với xây dựng mô hình chuyển đổi số.
c) Lắp đặt camera ngoài trời gồm:
Phần mềm AI giám sát tích hợp biển số xe: 12.790.000đ/01 license.
Camera IP thân đa tiêu cự 5MP . Ánh sáng kép thông minh, tích hợp đèn Led ánh sáng trắng và đèn hồng ngoại. Tầm xa hồng ngoại 70m , tầm xa đèn LED ánh sáng ấm thu hình có màu 70m: 14.475.000đ/ 01 Chiếc.
Switch PoE 4 cổng 10/100: 1.250.000đ/ 01 Cái.
Tủ kỹ thuật ngoài trời: 5.160.000đ/ 01 Cái.
Cột sắt tay vươn 3-5 mét lắp camera: 6.950.000đ/ 01 Cột.
Vật tư phụ lắp đặt camera (đào hố 0,6 x 0,8 mét,đổ bê tông móng cột 0,5 khối x 120 cột ): 1.508.420đ/ 01 Gói.
Đường truyền FTTH (3 năm): 3.872.727đ/ 01 Gói.
Cáp mạng Commscope Cat6 UTP: 25.500/ 01 Mét.
Cáp đồng treo CXV 2x2.5: 35.500đ/ 01 Mét.
- Trung tâm điều hành Công an xã gồm:
Đầu ghi hình 32 kênh tích hợp tên miền:29.500.00/ 01 Cái.
Ổ cứng 10TB: 15.550.00đ/ 01 Chiếc.
Switch 8 cổng cho trung tâm giám sát: 1.750.000đ/ 01 Cái.
TV 55 inch: 14.950.000đ/ 01 Chiếc.
Server cài phần mềm AI phân tích biển số: 301.225.500đ/ 01 Chiếc.
Máy tính client: 21.000.000đ/ 01 Bộ.
	Công an tỉnh
Quyết định số 2258/QĐ-BCA V05 ngày 28/4/2026 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Kế hoạch công tác công an thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, GNBV và phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2026 2035, giai đoạn I: từ năm 2026 đến năm 2030 

	
	10. Hỗ trợ xây dựng mô hình phát triển kinh tế lâm nghiệp, cộng đồng, hộ gia đình; hỗ trợ một lần xây dựng phương án quản lý rừng bền vững, cấp mã số vùng trồng thuộc nội dung 02, nội dung thành phần 02, Hợp phần thứ hai.
a) Hỗ trợ xây dựng mô hình phát triển kinh tế lâm nghiệp, cộng đồng, hộ gia đình:
- Hỗ trợ không quá 250 triệu đồng/ha đối với các mô hình: Hỗ trợ xây dựng các mô hình phát triển, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế của rừng; mô hình phát triển giống cây lâm nghiệp có chất lượng; mô hình trồng rừng gỗ lớn, phục hồi nâng cao chất lượng rừng tự nhiên, làm giàu rừng; mô hình tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị trong lâm nghiệp; Mô hình phát triển kinh tế dưới tán rừng, phát triển lâm sản ngoài gỗ, phát triển kinh tế lâm nghiệp.
- Hỗ trợ không quá 1 tỷ đồng/mô hình, đối với các mô hình: Mô hình phát triển một số mô hình kinh tế nông - lâm - ngư nghiệp kết hợp bền vững, hiệu quả, vừa đáp ứng yêu cầu bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, vừa phát huy tiềm năng, giá trị tài nguyên của rừng đặc dụng; Mô hình đồng quản lý rừng, gắn kết hộ gia đình, cộng đồng địa phương tham gia và chia sẻ lợi ích tham gia công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Mô hình phát triển du lịch sinh thái, phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng.
b) Hỗ trợ một lần xây dựng phương án quản lý rừng bền vững, cấp mã số vùng trồng: mức hỗ trợ tối đa 400.000 đồng/ha”.
	
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
Thông tư số 23/2026/TT-BNNMT ngày 23/5/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Đề nghị Chi cục Kiểm lâm bổ sung thuyết minh, căn cứ đề xuất mức hỗ trợ.

	
	11. Hỗ trợ mô hình bộ đội gắn kết với dân bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc nội dung 04, nội dung thành phần 02, Hợp phần thứ hai.

	
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Hướng dẫn số 6591/HD-CTC ngày 11/5/2026 của Cục Tài chính, Bộ Quốc phòng hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện một số nội dung, dự án thành phần trong Chương trình MTQG xây dựng NTM, GNBV và phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I: từ năm 2026 đến năm 2030.
Đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề xuất mức hỗ trợ, thuyết minh căn cứ đề xuất mức hỗ trợ.
(Nội dung này Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản số 3421/SNNMT-PTNT ngày 23/6/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn về việc đề nghị phối hợp xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện một số nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, tuy nhiên đến nay Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chưa có phúc đáp)

	
	12. Hỗ trợ điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP theo điểm b, Khoản 2, Điều 7 Thông tư số 60/2026/TT-BTC ngày 31/5/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 
Mức hỗ trợ 50% tổng chi phí nhưng không quá 200 triệu đồng/điểm.

	Kế thừa kết quả thực hiện của giai đoạn 2021-2025. Do đó, để phù hợp với tình hình thực tiễn và các văn bản liên quan, đề xuất mức hỗ trợ tối đa là 200 triệu đồng/điểm.

	Sở Nông nghiệp và Môi trường
       Thông tư số 23/2026/TT-BNNMT ngày 23/5/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Đề nghị Phòng Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường bổ sung thuyết minh, căn cứ đề xuất mức hỗ trợ đảm bảo chặt chẽ, thuyết phục

	
	13. Hỗ trợ đất ở theo hình thức xen ghép quy định tại Điều 4 Thông tư số 02/2026/TT-BDTTG ngày 04/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo.
	Mức hỗ trợ: 30 triệu đồng/hộ.

	Bảo đảm thống nhất với mức hỗ trợ ổn định dân cư tại chỗ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 4 Nghị quyết số 24/2025/NQ-HĐND ngày 15/7/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 
	Sở Dân tộc và Tôn giáo
Thông tư số 02/2026/TT-BDTTG ngày 04/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Hướng dẫn một số nội dung Hợp phần thứ hai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035, giai đoạn I: Từ năm 2026 đến năm 2030 thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Dân tộc và Tôn giáo

	
	14. Hỗ trợ xây mới nhà ở, sửa chữa nhà ở quy định tại Điều 5 Thông tư số 02/2026/TT-BDTTG ngày 04/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo. 
a) Mức hỗ trợ xây mới: 60 triệu đồng/ 01 căn nhà.
	b) Mức hỗ trợ sửa chữa: 30 triệu đồng/ 01 căn nhà.

	Vận dụng Mục III Thông báo 523/TB-VPCP ngày 16/11/2024 của Văn phòng Chính phủ ban hành kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước về mức hộ trợ là: Mức hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát là 60 triệu đồng/hộ khi xây dựng mới và 30 triệu đồng/hộ khi sửa chữa.
	Sở Dân tộc và Tôn giáo
Thông tư số 02/2026/TT-BDTTG ngày 04/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo 

	
	15. Hỗ trợ ươm tạo mô hình khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp gắn với sản phẩm, ngành nghề, lợi thế địa phương; ưu tiên mô hình có sự tham gia của doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị tiêu thụ sản phẩm hoặc có khả năng tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định tại điểm c, Khoản 2, Điều 8 Thông tư số 02/2026/TT-BDTTG ngày 04/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo.
a) Hỗ trợ 50% chi phí đào tạo nâng cao trình độ công nghệ, kỹ thuật sản xuất tại hiện trường, nhưng không quá 30 triệu đồng/khóa đào tạo, tối đa 05 khóa đào tạo/mô hình.
b) Hỗ trợ 100% chi phí thực hiện hợp đồng đặt hàng với các viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo để nghiên cứu, thử nghiệm phát triển sản phẩm, dịch vụ, nhưng không quá 30 triệu đồng/hợp đồng, tối đa 05 hợp đồng/mô hình.
c) Hỗ trợ 75% chi phí thiết kế bao bì, nhãn mác, quảng bá, xây dựng thương hiệu sản phẩm, nhưng tối đa 150 triệu đồng/mô hình.

	Vận dụng mức hỗ trợ tương ứng quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.
	Sở Dân tộc và Tôn giáo
Thông tư số 02/2026/TT-BDTTG ngày 04/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

	
	16. Hỗ trợ trực tiếp theo hình thức trọn gói kinh phí mua giống cây trồng, vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, vắc xin tiêm phòng, thuốc thú y, vật tư y tế, dụng cụ thú y và các vật tư nông nghiệp khác cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù quy định tại điểm a, Khoản 2, Điều 13 Thông tư số 02/2026/TT-BDTTG ngày 04/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo. 
Mức hỗ trợ: từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng/hộ/năm.

	[bookmark: loai_1_name]Vận dụng mức hỗ trợ theo khoản 17, Điều 1, Thông tư số 112/2025/TT-BTC ngày 28/11/2025 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 75/2024/TT-BTC ngày 31/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế và nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách.
(Mức hỗ trợ tối đa 13 triệu đồng/hộ/năm)
	Sở Dân tộc và Tôn giáo
Thông tư số 02/2026/TT-BDTTG ngày 04/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo 

	
	17. Hỗ trợ khôi phục, bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù theo quy định tại điểm b, Khoản 2, Điều 13 Thông tư số 02/2026/TT-BDTTG ngày 04/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo.
 a) Hỗ trợ khôi phục, phục dựng và bảo tồn nhạc cụ, trang phục, loại hình văn hóa, nghệ thuật, nghề truyền thống tiêu biểu, tối đa 300 triệu đồng/ nghề/dân tộc cả giai đoạn 2026-2030.
b) Hỗ trợ thành lập và duy trì hoạt động của các câu lạc bộ văn hóa dân gian, đội văn nghệ thôn, bản, tối đa 20 triệu đồng/đội/thôn, bản/ giai đoạn 2026-2030.

	Vận dụng mức hỗ trợ tương ứng quy định tại Điều 41 Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 
	Sở Dân tộc và Tôn giáo
Thông tư số 02/2026/TT-BDTTG ngày 04/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo 

	
	18. Hỗ trợ đầu tư xây dựng, cải tạo thiết chế văn hóa, thể thao và đầu tư trang thiết bị tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Hướng dẫn số 2770/HD-BVHTTDL ngày 15/5/2026 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
	a) Xây dựng mới Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn: Mức hỗ trợ 800 triệu đồng/thôn.
	b) Cải tạo, nâng cấp Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn đã xuống cấp: Mức hỗ trợ 600 triệu đồng/thôn.
c) Hỗ trợ trang thiết bị phục vụ hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phù hợp với quy mô và chức năng của thiết chế: Mức hỗ trợ 80 triệu đồng/thôn.

	
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Hướng dẫn số 2770/HD BVHTTDL ngày 15/5/2026 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện các nội dung thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM, GNBV và phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I: từ năm 2026 đến năm 2030 
Đề nghị xem xét nội dung này do nội dung này không thuộc nội dung phạm vi dự thảo Nghị quyết cần quy định (dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với kinh phí chi thường xuyên); theo hướng dẫn tại nội dung 1.1, khoản 1, mục I. CƠ CẤU NGUỒN VỐN VÀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ , Phần thứ tư (trang 34), Hướng dẫn số 2770/HD BVHTTDL ngày 15/5/2026 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định:
“1.1. Vốn đầu tư phát triển 
Bố trí vốn đầu tư phát triển thực hiện các nội dung nhiệm vụ, gồm:
 1.1.1. Nội dung 04, Nội dung thành phần 01, Hợp phần thứ hai: 
a) Bảo tồn và phát huy không gian văn hóa làng, bản, buôn, phum, sóc… (Làng, bản, buôn) văn hoá truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số; 
b) Phục hồi, bảo tồn, phát huy giá trị các công trình kiến trúc tiêu biểu của các dân tộc thiểu số; 
c) Đầu tư xây dựng, cải tạo thiết chế văn hóa, thể thao tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; 
….”

	
	Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện
Nguồn vốn sự nghiệp ngân sách trung ương và nguồn vốn sự nghiệp ngân sách địa phương đối ứng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030.
Nguồn vốn thuộc 03 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 không còn nhiệm vụ chi hoặc còn nhiệm vụ chi nhưng không thực hiện được, được cấp thẩm quyền cho chuyển sang thực hiện các nội dung, nhiệm vụ thuộc Chương trình giai đoạn 2026-2030.

	Căn cứ Khoản 1, Điều 21, Thông tư số 60/2026/TT-BTC ngày 31/5/2026 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Công văn số 7298/BNNMT-VPĐP ngày 06/7/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc thông báo dự kiến tổng chi thường xuyên NSTW giai đoạn 05 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, GNBV và phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2026-2030.
	

	
	Điều 5. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban … Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
	
	

	
	Điều 6. Điều khoản thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày .... tháng .... năm 2026.
	
	



